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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Thống kê thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của một nhóm người chạy xe máy "Xanh SM" 
được cho trong bảng sau:Tứ phân vị thứ ba của mẩu số liệu ghép nhóm trên là. 

 A. 7,6  B. 8,1  . C. 7,5  D. 8,2 . 
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi   là góc giữa hai mặt phẳng 

  : 3 2 1 0P x y z     và mặt phẳng  Oxy . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. o30  . B. o60  . C. o90  . D. o45  . 

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm    1;2;1 ; 2;1; 3BA   . Tọa độ của vectơ AB


 là 

 A. 
1 3

; ; 1
2 2

  
 

. B.  3;1;4 . C.  3; 1; 4  . D.  1;3; 2 . 

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số   sinf x x  là 

 A. cos x C . B. 
2sin

2

x
C . C. cos x C  . D. sin x C . 

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 24 3y x x    trên đoạn  0;4  là 

 A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1 . 
Câu 6. Một hộp đựng 9  tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 9 . Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ từ 
trong hộp. Xác suất để rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn là 

 A. 
1

2
. B. 

1

3
. C. 

5

6
. D. 

1

6
. 

Câu 7. Cho cấp số nhân  nu  có 1 2u   và 2 6u  . Số hạng 4u  của cấp số nhân là 

 A. 27 . B. 162 . C. 54 . D. 11. 
Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình    1 1

2 2

log 1 log 2 1x x    là 

 A. 
1

;2
2

 
  

. B. 
1

;2
2

 
 
 

. C.  ; 2 . D.  ; 2 . 

Câu 9. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h  là 

 A. 
1

2
V Sh . B. 

1

3
V Sh . C. V Sh . D. 

2

3
V Sh . 

Câu 10. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 



 

 
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình 

 A. 1x  . B. 1y  . C. 
1

2
x   . D. 

1

2
y   . 

Câu 11. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
 A. (2; ) . B. (0;2) . C. (1; ) . D. ( ;1) . 

Câu 12. Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 
1

( ) 2f x x
x

   trên  0;  thỏa mãn (1) 1F  . 

Tính ( )F e . 

 A. 2( ) 1F e e  . B. ( )F e e . C. ( )F e e   D. 2( ) 1F e e   
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn tăng giá 
cho thuê của mỗi gian hàng thêm x  (triệu đồng)  0x . Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó 

được biểu diễn bởi hàm số   20 300   T x x , trong đó  T x  tính bằng triệu đồng (Nguồn: R.Larson anh 

B. Edwards, Calculus 10e, Cengage).. Biết rằng nếu người đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu 
đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng. 
 a) Doanh thu của tất cả gian hàng được biểu diễn bởi hàm số   210 300 10000.   T x x x  

 b) Doanh thu của tất cả gian hàng khi người đó tăng giá thêm 12 triệu đồng là 12 tỷ 250 triệu đồng. 
 c) Doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng. 
 d) Để doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng thì mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu 
đồng. 
Câu 2. Hộp A chứa 4 quả bóng đỏ và 3 quả bóng xanh. Hộp B chứa 2 quả bóng đỏ và 4 quả bóng 
xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp B. 
Hãy xét tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau? 



 

 

 a) Xác suất lấy được 2 quả bóng đỏ từ hộp A để bỏ sang hộp B là 
2

7
. 

 b) Xác suất để lấy được 2 quả bóng từ hộp A là 2 quả bóng xanh và 2 quả bóng từ hộp B là 2 quả bóng 

đỏ là 
1

14
. 

 c) Xác suất để 2 quả bóng lấy ra từ hộp B là 2 quả bóng đỏ là 
25

196
. 

 d) Biết rằng 2 quả bóng lấy ra từ hộp B là 2 quả bóng đỏ. Xác suất để 2 quả bóng lấy từ hộp A (chuyển 

sang B) cũng là 2 quả bóng đỏ là 
12

25
. 

Câu 3. Trong không gian ,Oxyz  xem mặt đất là mặt phẳng ( )Oxy ; trục Oz  hướng lên (đơn vị trên mỗi trục 

là một kilomet). Tại cùng một thời điểm, một radar phát hiện một máy bay tại  0;0;10A  bay theo hướng 

 4;3;0v  


 không đổi và một xe tăng tại O di chuyển theo hướng  3;4;0u 


 không đổi. Sau 20 giây 

radar xác định được vị trí máy bay tại  8;6;10B   và xe tăng tại 
3 1; ; 0
20 5

E
     

. 

 a) Nếu máy bay và xe tăng tiếp tục giữ nguyên hướng và vận tốc không đổi thì 10 giây tiếp theo vị trí 

máy bay và xe tăng lần lượt là   9 312;9;10 , ; ; 0
40 10

C F
      

 

 b) Khoảng cách giữa máy bay và xe tăng sau 20 giây kể từ lúc radar phát hiện là 15km (kết quả làm tròn 
đến hàng đơn vị). 
 c) Vận tốc trung bình của xe tăng trong 20 giây đầu tiên là 12,5 m/s. 
 d) Một lúc sau, radar phát hiện máy bay vẫn giữa nguyên hướng bay ban đầu và cách A   một khoảng 
27 km, tốc độ máy bay lúc đó 1800 km/h, đồng thời xe tăng đang di chuyển theo hướng ban đầu và cách O 
một kilomet với tốc độ 60 km/h. Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và xe tăng lúc này là 1689 
km/h (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 4. Cho hàm số   2 1x
f x

x


  . 

 a)  d 2 lnf x x x x C   . 

 b) Gọi  F x là một nguyên hàm của hàm số  f x  trên  0;  và thỏa mãn  1 3F  . Khi đó 

  2 ln 1F x x x   . 

 c)   1
2 d

4
f x x C

x

   . 

 d) Gọi  G x là một nguyên hàm của hàm số  f x . Biết  2 1G 
 
và    5 5 0G G   . Khi đó tìm 

được  10 ln10 ln 5 ln 2G a b c d     . Khi đó 19a b c d     . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Hình vẽ dưới đây cho biết một miền D (được tô đậm) nằm trong hình vuông cạnh bằng 4. Miền D 
này gồm nhưng điểm có khoảng cách tới tâm hình vuông nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách tới cạnh gần 
nhất của hình vuông. Tính diện tích miền D (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). 



 

 
Câu 2. Một loại gạch men có kích thước hình vuông 60 60 cm . Người ta thiết kế hoa văn cho viên gạch 
bằng cách tạo đường tròn  1C  nội tiếp hình vuông ban đầu, phần nằm ngoài đường tròn  1C  mà thuộc 

viên gạch thì được tô màu đậm. Tiếp theo họ tạo ra một hình vuông nội tiếp đường tròn  1C , bên trong 

hình vuông này lại có một đường tròn nội tiếp  2C ; và họ tiếp tục tô màu đậm cho phần nằm ngoài đường 

tròn  2C  mà thuộc hình vuông này. Quy luật này cứ tiếp tục 100 lần (tham khảo hình vẽ). 

 
Hỏi tổng diện tích thuộc về viên gạch được tô màu đậm là bao nhiêu 2cm  ? Kết quả được làm tròn đến hàng 
đơn vị của 2cm . 
Câu 3. Từ tập hợp số tự nhiên  1;2;...;49;50 , cần chọn ra 21 số phân biệt để gắn vào 21 ô 

vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn 
mọi số ở hàng  dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số 

thuộc các ô , , , , ,A B C D E F  theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị 
810

T
 bằng bao nhiêu? (kết quả làm 

tròn đến hàng phần trăm). 



 

 
Câu 4. Xét trong không gian ,Oxyz  đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc toạ độ  0;0;0 ,O  đơn vị 

trên mỗi trục là ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí 
 500; 300;500M    và  200; 200; 450 .N    Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, toạ độ của 

máy bay là  ; ;a b c . Tính giá trị của biểu thức P a b c   . 

 
Câu 5. Cho hình chóp .S ABC  có ,ABC SAB   là các tam giác đều và mặt bên ( )SAB  vuông góc với mặt 

đáy. Gọi   là số đo của góc phẳng nhị diện [ , , ]S BC A . Tính 2cos .  
Câu 6. Một bể chứa nước hình trụ thẳng đứng đang đầy nước. Khi mở một nút xả ở đáy bể, nước chảy ra 
ngoài với tốc độ giảm thể tích tỷ lệ thuận với căn bậc hai của chiều cao mực nước hiện tại trong bể (do áp 
suất giảm). Nếu gọi  V t   là thể tích nước còn lại trong bể sau t phút, tốc độ thay đổi thể tích được mô tả 

bởi phương trình: ( ) ( )V t k V t     (với     0k   . Biết bể ban đầu có lượng nước là144 lít  Sau 1 0  phút 

xả, lượng nước còn lại trong bể là 64 lít.   Hỏi sau bao nhiêu phút  kể từ lúc mở nút xả thì bể sẽ cạn hoàn 
toàn? 
 

------ HẾT ------ 
  



 

PHẦN ĐÁP ÁN 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1.  Thống kê thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của một nhóm người chạy xe máy 
"Xanh SM" được cho trong bảng sau: 

 Thu nhập (triệu đồng)   [3;5)   [5;7)   [7;9)   [9,11)  
 Số người   5   10   5   2  

Tứ phân vị thứ ba của mẩu số liệu ghép nhóm trên là 

А. 7,6. B. 8,1. C. 7,5. D. 8,2. 

Lời giải 

Chọn A  

Số người chạy xe máy "Xanh SM" được khảo sát là 5 10 5 2 22n      . 

Gọi 1 2 22; ; ;x x x  là thu nhập của 22 người được sắp xếp theo thứ tự không giảm. 

Ta có 1 2 5 6 7 15 16 17 20 21 22, , , [3;5); , , , [5;7); , , , [7;9); , [9;11)x x x x x x x x x x x       . Do đó đối với dãy 

số liệu 1 2 22; ; ;x x x  thì 

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu 1 2 22; ; ;x x x  là 17 [7;9)x  . Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số 

liệu ghép nhóm là:  3 1

3 3.22
(5 10)

4 47 (9 7) 7,6
5j j j

j

n
C

Q u u u
n 

  
          

 

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi   là góc giữa hai mặt phẳng 

  : 3 2 1 0P x y z     và mặt phẳng  Oxy . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. o30  . B.  o60  . C.  o90  . D.  o45  . 
Lời giải 

Chọn D 

Mặt phẳng  P  có một vectơ pháp tuyến là  1; 3;2Pn  
 . 

Mặt phẳng   : 0Oxy z   có một vectơ pháp tuyến là  0;0;1n 
 . 

Ta có o| . | 1
cos 45

| || | 2
P

P

n n

n n
    

 
  . 

 

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm    1;2;1 ; 2;1; 3BA   . Tọa độ của vectơ AB


 là 

A. 
1 3

; ; 1
2 2

  
 

. B.  3;1;4 . C.  3; 1; 4  . D.  1;3; 2 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có  3; 1; 4AB   


. 



 

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số   sinf x x  là 

A. cos x C . B. 
2sin

2

x
C . C. cos x C  . D. sin x C . 

      Lời giải 

Ta có :  d sin d cosf x x x x x C     . 

 

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 24 3y x x    trên đoạn  0;4  là  

A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1 . 

Lời giải 

Chọn  D 

Hàm số   4 24 3y f x x x     xác định trên đoạn  0;4 . 

Đạo hàm:  3 24 8 4 2y x x x x     . 

 
 
 
 

2

0 0;4

0 4 2 0 2 0;4

2 0;4

x

y x x x

x

 


       


  

. 

Ta có:      0 3; 2 1; 4 195f f f    . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 24 3y x x    trên đoạn  0;4  là 1 . 

Câu 6. Một hộp đựng 9  tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 9 . Rút ngẫu nhiên 
đồng thời hai tấm thẻ từ trong hộp. Xác suất để rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn là  

A. 1

2
. B. 1

3
. C. 5

6
. D. 1

6
. 

Lời giải 

Chọn D 

Số phần tử của tập không gian mẫu:   2
9 36n C   . 

Gọi A : “ Rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn”. 

Rút 2  tấm thẻ ghi số chẵn trong 4  tấm thẻ ghi số chẵn có   2
4 6n A C  . 

Vậy    
 

6 1

36 6

n A
P A

n
  


. 

Câu 7. Cho cấp số nhân  nu  có 1 2u   và 2 6u  . Số hạng 4u  của cấp số nhân là 

A. 27 . B. 162 . C. 54 . D. 11. 

Lời giải 

Chọn C 

Cấp số nhân  nu  có: 2
2 1

1

6
. 3

2

u
u u q q

u
     . 



 

Vậy 3 3
4 1. 2.3 54u u q   . 

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình    1 1

2 2

log 1 log 2 1x x    là 

A. 1
;2

2
 
  

. B. 1
;2

2
 
 
 

. C.  ; 2 . D.  ; 2 . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện:
1

1 0 1
1

2 1 0 2
2

x
x

x
x x

         

. 

   1 1

2 2

log 1 log 2 1 1 2 1 2x x x x x         . 

Kết hợp điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 1
;2

2
 
  

. 

Câu 9. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h  là 

A. 
1

2
V Sh . B. 

1

3
V Sh . C. V Sh . D. 

2

3
V Sh . 

Lời giải 

Chọn B 

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h  là 
1

3
V Sh . 

Câu 10. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 

 
 Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình 

A. 1x  . B. 1y  . C. 
1

2
x   . D. 

1

2
y   . 

Lời giải 

Chọn  B 

Dựa vào đồ thị ta có phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 1y  . 

Câu 11. Cho hàm số ( )y f x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 



 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

A. (2; ) . B. (0;2) . C. (1; ) . D. ( ;1) . 

Lời giải 

       

 Dựa vào đồ thị ta có hàm số đã cho đồng biến trên (2; ) . 

Câu 12. Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 
1

( ) 2f x x
x

   trên  0;  thỏa mãn (1) 1F  .  

 Tính ( )F e . 

A. 2( ) 1F e e  . B. ( )F e e . C. ( )F e e   D. 2( ) 1F e e  . 

Lời giải 

Chọn  A 

     

 Trên  0;  ta có   2 21
( )d 2 d ln lnF x f x x x x x x C x x C

x
          
   .  

Mặt khác      2 21 1 0 ln 1F C F x x x F e e         . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1:Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó 
muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm x  (triệu đồng)  0x . Tốc độ thay đổi doanh 

thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số   20 300   T x x , trong đó  T x  tính bằng 

triệu đồng (Nguồn: R.Larson anh B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết rằng nếu người đó 
tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng. 
a) Doanh thu của tất cả gian hàng được biểu diễn bởi hàm số   210 300 10000.   T x x x  

b) Doanh thu của tất cả gian hàng khi người đó tăng giá thêm 12 triệu đồng là 12 tỷ 250 triệu 
đồng. 
c) Doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng. 
d) Để doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng thì mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 
triệu đồng. 

Lời giải 

a) Đúng 



 

Ta có:       2d 20 300 d 10 300 ,         T x T x x x x x x C C  . 

 

Khi người đó tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng. 
Nên ứng với 10x  ta có  10 12000T  

suy ra 212000 10.10 300.10 10000     C C . 

Vậy   210 300 10000   T x x x   

 b) Sai 

  212 10.12 300.12 10000 12160    T  (triệu đồng). 

c) Đúng, 

Ta có 

 
Vậy doanh thu cao nhất mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng và khi đó mỗi gian 
hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.  

 d) Đúng 

Câu 2: Hộp A chứa 4 quả bóng đỏ và 3 quả bóng xanh. Hộp B chứa 2 quả bóng đỏ và 4 quả 
bóng xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 quả 
bóng từ hộp B. Hãy xét tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau (hoặc tính các xác suất liên quan): 

a) Xác suất lấy được 2 quả bóng đỏ từ hộp A để bỏ sang hộp B là 
2

7
. 

b)  Xác suất để lấy được 2 quả bóng từ hộp A là 2 quả bóng xanh và 2 quả bóng từ hộp B là 2 

quả bóng đỏ là 
1

14
.  

c)  Xác suất để 2 quả bóng lấy ra từ hộp B là 2 quả bóng đỏ là 
25

196
. 

d) Biết rằng 2 quả bóng lấy ra từ hộp B là 2 quả bóng đỏ. Xác suất để 2 quả bóng lấy từ hộp A 

(chuyển sang B) cũng là 2 quả bóng đỏ là 
12

25
. 

 
 

Lời giải 



 

 

Gọi các biến cố: 

 2H : Chuyển 2 Đỏ từ A sang B. 

 1H : Chuyển 1 Đỏ, 1 Xanh từ A sang B. 

 0H : Chuyển 0 Đỏ (2 Xanh) từ A sang B. 

 K : Lấy được 2 quả Đỏ từ hộp B (sau khi chuyển). 

a) Đúng 

Số phần tử của không gian mẫu   2
7 21  An C  (số cách lấy 2 quả bóng từ hộp 1) 

 
2
4

2

6
( )

21 21

C
P H   

2

7
.  

b) Sai 

 

0 0 0

1 1 1
( ) ( ). (K | ) .

7 28 196
P H K P H P H     

 

c) Đúng 

 
1 1
4 3

1

12
( )

21 21

C C
P H


  . 

 
2
3

0

3
( )

21 21

C
P H   . 

 Số phần tử của không gian mẫu   2
8 28  Bn C  (số cách lấy hai quả bóng từ hộp 2) 



 

 Nếu 2H  xảy ra (B có 2 2 4   Đỏ): 
2
4

2

6
( | )

28 28

C
P K H   . 

 Nếu 1H  xảy ra (B có 2 1 3   Đỏ): 
2
3

1

3
( | )

28 28

C
P K H   . 

 Nếu 0H  xảy ra (B có 2 0 2   Đỏ): 
2
2

0

1
( | )

28 28

C
P K H   . 

2 2 1 1 0 0( ) ( ). ( | ) ( ). ( | ) ( ). ( | )P K P H P K H P H P K H P H P K H    

6 6 12 3 3 1
( ) . . .

21 28 21 28 21 28
P K     

36 36 3 75
( )

588 588
P K

 
  

25

196
.  

d) Đúng 

Xác suất để bóng chuyển từ A là 2 Đỏ ( 2H ) khi biết bóng lấy từ B là 2 Đỏ ( K ): 

2 2 2
2

( ) ( ). ( | )
( | )

( ) ( )

P H K P H P K H
P H K

P K P K


   

2

36
36588( | )

75 75
588

P H K   
12

25
.   

 

Câu 3. Trong không gian ,Oxyz  xem mặt đất là mặt phẳng ( )Oxy ; trục Oz  hướng lên (đơn vị trên 

mỗi trục là một kilomet). Tại cùng một thời điểm, một radar phát hiện một máy bay tại  0;0;10A  

bay theo hướng  4;3;0v  


 không đổi và một xe tăng tại O di chuyển theo hướng  3;4;0u 


 

không đổi. Sau 20 giây radar xác định được vị trí máy bay tại  8;6;10B   và xe tăng tại 

3 1; ; 0
20 5

E
     

. 

a) Nếu máy bay và xe tăng tiếp tục giữ nguyên hướng và vận tốc không đổi thì 10 giây tiếp 

theo vị trí máy bay và xe tăng lần lượt là   9 312;9;10 , ; ; 0
40 10

C F
      

 

b) Khoảng cách giữa máy bay và xe tăng sau 20 giây kể từ lúc radar phát hiện là 15km (kết quả 
làm tròn đến hàng đơn vị). 
c) Vận tốc trung bình của xe tăng trong 20 giây đầu tiên là 12,5 m/s. 
d) Một lúc sau, radar phát hiện máy bay vẫn giữa nguyên hướng bay ban đầu và cách A   một 
khoảng 27 km, tốc độ máy bay lúc đó 1800 km/h, đồng thời xe tăng đang di chuyển theo 
hướng ban đầu và cách O một kilomet với tốc độ 60 km/h. Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa 
máy bay và xe tăng lúc này là 1689 km/h (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 



 

Lời giải 
a) Đúng 
Vì máy bay giữ nguyên hướng và tốc độ nên sau 10 giây máy bay đến vị trí C , ta có 

2AB BC
 

. 

Gọi      ; ; 8; 6; 10 ; 8;6;0C a b c BC a b c AB      
 

 

8 2( 8) 12
2 6 2( 6) 9 ( 12;9;10)

0 2( 10) 10

a a
AB BC b b C

c c

                        

 
 

Tương tự 9 3; ;0
40 10

F
     

. 

b)Sai 

   
2 2

23 18 6 10 14
20 5

BE km
                    

 

c)Đúng 
Quãng đường xe tăng đi được trong 20 giây đầu tiên là 0,25 250 12,5 /tbOE km m v m s     

d)Đúng 
Giả sử sau thời gian t máy bay đang ở vị trí D  và xe tăng đang ở vị trí K . 

Véc tơ vận tốc của máy bay là  1 1800. 1440;1080;0vv
v

  

  

 1D . 1440 ;1080 ;10A t v D t t  
 

 

   1 160. 36;48;0 . 36 ;48 ;0uu OK t u K t t
u

    
  
  

 
Thời gian máy bay là 27 : 1800 0,015h  

Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và xe tăng lúc này là '(0, 015) 1689 /f km h . 

 

Câu 4. Cho hàm số   2 1x
f x

x


  . 

 a)  d 2 lnf x x x x C   . 

b) Gọi  F x là một nguyên hàm của hàm số  f x  trên  0;  và thỏa mãn  1 3F  . Khi đó 

  2 ln 1F x x x   . 

 c)   1
2 d

4
f x x C

x

   . 

 d) Gọi  G x là một nguyên hàm của hàm số  f x . Biết  2 1G   và    5 5 0G G   . 

Khi đó tìm được  10 ln10 ln 5 ln 2G a b c d     , với , ,a b c là các số hữu tỷ. Khi đó 

19a b c d     . 

Lời giải 

2 2 2 2DK 1476 1032 100 ( )t t f t   



 

a) Đúng. 

Ta có:   2 1 1
d d 2 d 2 ln

x
f x x x x x x C

x x

        
    . 

b) Đúng. 

Trên  0; , ta có   2 lnF x x x C   . 

Mà  1 3 2 ln1 3F C      1 2 ln 1C F x x x      . 

c) Sai. 

 2 df x x      1 1 1 2.2 1 4 1 1
2 d 2 2 .

2 2 2 2 4 4

x x
f x x f x C C C C

x x x

           . 

d) Sai. 

+) Do  G x là một nguyên hàm của hàm số  f x  nên ta có:   2 lnG x x x C    

   
1

2

2 ln , 0

2 ln , 0

x x C x
G x

x x C x

        
. 

+) Mà  2 1G   nên 1 12.2 ln 2 1 3 ln 2C C           2

2 ln 3 ln 2, 0

2 ln , 0

x x x
G x

x x C x

         
 

 5 10 ln5 3 ln 2 7 ln5 ln 2G        . 

+) Mặt khác:    5 5 0G G     27 ln5 ln 2 2 5 ln5 0C        2 3 2ln5 ln 2C   

   
2 ln 3 ln 2, 0

2 ln 3 2ln 5 ln 2, 0

x x x
G x

x x x

           
 

+)    10 2 10 ln10 3 2ln5 ln 2G        ln10 2ln5 ln 2 17   

1

2
17

1

17

a

b
a b c d

c

d


         
  

. 

  Hoặc có thể viết kết quả  10G 

ln10 2ln5 ln 2 17 ln5 ln 2 2ln5 ln 2 17 ln5 2ln 2 17            
0

1
16

2

17

a

b
a b c d

c

d


         
  

. 

 Do đó giá trị biểu thức a b c d    có nhiều kết quả khác nhau.  
 Vậy mệnh đề d sai. 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở 
mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó. 

Câu 1. Hình vẽ dưới đây cho biết một miền D (được tô đậm) nằm trong hình vuông cạnh bằng 
4. Miền D này gồm nhưng điểm có khoảng cách tới tâm hình vuông nhỏ hơn hoặc bằng khoảng 
cách tới cạnh gần nhất của hình vuông. Tính diện tích miền D (kết quả làm tròn đến hàng phần 
chục) 



 

 
Lời giải 

Đáp án: 3,5  

 
Gọi hình vuông có cạnh bằng 4 là ABCD  và gắn hệ trục tọa độ Oxy  như hình vẽ. 

Do vai trò của các đường cong như nhau, giả sử  ;M x y  là một điểm thuộc đường cong  C  của 

miền D như hình vẽ. 

Ta có khoảng cách từ M  tới O  là 2 2MO x y  . 

Khoảng cách từ M  tới cạnh AB  của hình vuông là  ; | 2 |d M AB y    

Khoảng cách từ M  tới O  bằng khoảng cách từ M  tới AB  nên 

2 2 2x y y    

21
1

4
y x     

Hoành độ giao điểm của Parabol 21
1

4
y x    và đường thẳng  OB y x  (thuộc góc phần tư thứ 

nhất) là nghiệm của phương trình 



 

21
1

4
x x    

2 4 4 0x x     

2 2 2

2 2 2

x

x

   
 

  
 

Parabol 21
1

4
y x    cắt đường thẳng  OB y x  tại điểm E  thuộc góc phần tư thứ nhất nên 

2 2 2Ex    2 2 2Ey   . 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol, trục Ox , trục Oy  và đường thẳng 2 2 2x    là 

2 2 2
2

1

0

1 8 4 2
1

4 3
S x x

       
  d . 

Diện tích tam giác OEH  là  2

2

1 1 1
. . 2 2 2

2 2 2E ES OH EH y x     . 

Diện tích của 
1

8
 miền D  là  2

3 1 2

8 4 2 1 10 8 2
2 2 2

3 2 3
S S S

  
       . 

Diện tích miền D là 3

10 8 2
8. 8. 3,5

3
S S

 
   . 

Câu 2Một loại gạch men có kích thước hình vuông 60 60 cm . Người ta thiết kế hoa văn cho viên gạch 
bằng cách tạo đường tròn  1C  nội tiếp hình vuông ban đầu, phần nằm ngoài đường tròn  1C  mà 

thuộc viên gạch thì được tô màu đậm. Tiếp theo họ tạo ra một hình vuông nội tiếp đường tròn 
 1C , bên trong hình vuông này lại có một đường tròn nội tiếp  2C ; và họ tiếp tục tô màu đậm 

cho phần nằm ngoài đường tròn  2C  mà thuộc hình vuông này. Quy luật này cứ tiếp tục 100 lần 

(tham khảo hình vẽ).  

 
Hỏi tổng diện tích thuộc về viên gạch được tô màu đậm là bao nhiêu cm vuông? Kết quả được làm 
tròn đến hàng đơn vị của cm vuông.  

Lời giải 
Đáp án: 1545 . 



 

 
Đặt 1 1A B a , ta có: 

* Diện tích hình vuông 1 1 1 1A B C D  là 2
1VS a . 

Bán kính hình tròn  1C  là 1 1
1 2 2

A B a
R     Diện tích hình tròn  1C  là 

2 2

1 .
2 4T

a a
S

    
 

. 

* Hình vuông 2 2 2 2A B C D  có đường chéo 2 2 12A C R a    Cạnh 2 2
2 2

2 2

A C a
A B    

 Diện tích hình vuông 2 2 2 2A B C D  là 
2 2

2 22
V

a a
S

   
 

. 

Bán kính hình tròn  2C  là 2 2
2 2 2 2

A B a
R     

 Diện tích hình tròn  2C  là 
2 2

2 .
82 2

T

a a
S

    
 

. 

* Hình vuông 3 3 3 3A B C D  có đường chéo 3 3 22
2

a
A C R    Cạnh 3 3 22. 2

a a
A B    

 Diện tích hình vuông 3 3 3 3A B C D   là 
2 2

3 2 4V

a a
S    

 
 

Bán kính hình tròn  3C  là 3 3 3

1

2 4

a
R A B   

 Diện tích hình tròn  3C  là 
2 2

3 .
4 16T

a a
S

    
 

. 

* Tiếp tục theo quy luật trên, ta có: 

Diện tích các hình vuông 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, , ,...A B C D A B C D A B C D  lần lượt là 
2 2

2 , , ,...
2 4

a a
a  lập thành 

cấp số nhân lùi  với số hạng đầu 2
1VS a , công bội 1

1

2
q  . 

 Tổng diện các hình tròn tương ứng là 

2

2 2 2 2

100
4...

14 8 16 21
2

a
a a a a

S


   

    


  

 Tổng diện tích phần tô màu đậm là: 
   

22
2 24

2
2 2V T

aa
S S S a cm

 
     

Với  60a cm , ta có tổng diện tích phần tô màu đậm là: 
   

2
260 . 4

1545
2

S cm


  

 

D3
C3

B3A3
(C3)

(C2)

D2
C2

B2A2

(C1)

D1 C1

B1A1



 

Câu 3: Từ tập hợp số tự nhiên  1;2;...;49;50 , cần chọn ra 21 số phân biệt để gắn vào 21 ô 

vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn 

mọi số ở hàng  dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số 

thuộc các ô , , , , ,A B C D E F  theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị 
810

T  bằng bao nhiêu( kẾT 

QUẢ LÀM TRÒN ĐẾN HÀNG PHẦN TRĂM) 

 

 

Gọi 21 số được chọn theo thứ tự tăng là 1 2 21....x x x    trong đó  1;2;3;....;50ix   

Vì mọi số ở hàng trên đều nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới và trong mỗi hàng số bên trái đều nhỏ 
hơn số bên phải nên ta chọn như sau: 

+ Ô A chọn 1x  

+ Hàng 2 có 2 ô nên ô B chọn 3x  

+ Hàng 3 có 3 ô nên ô C chọn 6x  

+ Hàng 4 có 4 ô nên ô D chọn 10x  

+ Hàng 5 có 5 ô nên ô D chọn 15x  

+ Hàng 6 có 6 ô nên ô D chọn 21x  

Do các số ở ô A,B,C,D,E,F theo thức tự lập thành cấp số cộng nên 

3 1 6 3 10 6 15 10 21 15 0x x x x x x x x x x d            

Khi đó ta có: 21 1 15 50 50 5x x d x d       

Với mỗi d  cố định, ta chọn các số còn lại như sau: 

+ Chọn 2x  trong  1 1;x x d , có 1
1dC   cách 

A

B

C

D

E

F



 

+ Chọn 4 5,x x  trong  1 1; 2x d x d  , có 2
1dC   cách  

+ Chọn 7 8 9, ,x x x  trong  1 12d; 3x x d  , có 3
1dC   cách  

+ Chọn 11 12 13 14, , ,x x x x  trong  1 13 ; 4x d x d  , có 4
1dC   cách  

+ Chọn 16 17 18 19 20, , , ,x x x x x  trong  1 14 ; 5x d x d  , có 5
1dC   cách  

Với 
1 5 6

50 5 1 9

d d

d d

   
    

 

Vậy số cách chọn là  
9

1 2 3 4 5
1 1 1 1 1

6

50 5 d d d d d
d

T d C C C C C    


  . 

 

Câu 4: Xét trong không gian ,Oxyz  đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc toạ độ  0;0;0 ,O  

đơn vị trên mỗi trục là ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị 
trí  500; 300;500A    và  200; 200;450 .B    Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, 

toạ độ của máy bay là  ; ;a b c . Tính giá trị của biểu thức P a b c   . 
Lời giải 

Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, máy bay ở vị trí điểm  ; ;H a b c  là hình chiếu 

vuông góc của O trên đường thẳng AB . 

Ta có  500; 300; 500AH a b c   


,  300;100; 50AB  


 

Từ ,AH AB
 

 cùng phương và OH AB
 

 ta có hệ phương trình: 

500 300 500
 300 100 50

300 100 50 0

a b c

a b c

    


   

 

Giải hệ trên tìm được  100; 100;400H   

Vậy 400.P a b c     

Câu 5: Cho hình chóp .S ABC  có ,ABC SAB  là các tam giác đều và mặt bên ( )SAB  vuông góc 
với mặt đáy. Gọi   là số đo của góc phẳng nhị diện [ , , ]S BC A . Tính 2cos .  

Lời giải 

Đáp án: 0, 2  

 



 

 
Gọi H  là trung điểm cạnh .AB  

Do SAB  đều nên SH AB . 

Mặt khác ( ) ( )SAB ABC  và ( ) ( )SAB ABC AB  . 

Từ đó suy ra ( ).SH ABC  

Gọi I  là trung điểm BC  và E  là trung điểm .BI  

Do ABC  đều nên .HE BC  Suy ra ( )BC SHE   góc phẳng nhị diện [ , , ]S BC A  chính là góc 
SEH  hay SEH  . 

Do ,ABC SAB  là các tam giác đều có chung cạnh AB  nên 1 1

2 2
HE AI SH  . 

Trong ABC  có  90SHE   .  

Suy ra  2
2

1 1
tan 2 tan 2 cos 0,2.

tan 1 5

SH
SEH

HE
 


       


 

Câu 6:  
Một bể chứa nước hình trụ thẳng đứng đang đầy nước. Khi mở một nút xả ở đáy bể, nước chảy 
ra ngoài với tốc độ giảm thể tích tỷ lệ thuận với căn bậc hai của chiều cao mực nước hiện tại 
trong bể (do áp suất giảm). Nếu gọi (  V t   là thể tích nước còn lại trong bể sau t   phút, tốc độ 

thay đổi thể tích được mô tả bởi phương trình: ( ) ( )V t k V t     (với     0k   . Biết bể ban đầu có 

lượng nước là144  lít  Sau1 0  phút xả, lượng nước còn lại trong bể là 64 lít.  Hỏi sau bao lâu kể 
từ lúc mở nút xả thì bể sẽ cạn hoàn toàn? 

Trả lời: 30. 

Ta có ( ) ( )
( ) . V( ) ( V( ))

2 2V( ) 2 V( )

t t k k
t k t k t

t

V
V

t

V 
             

( V( ))  2 V( )
2

k
t dt dt t kt C         

Theo giả thiết, ta có 
V(0) 144 24

V(10 0,8) 64 k

C 





  
 

2(t) (12 0, 4 )V t    

                Bể cạn hoàn toàn khi thể tích băng 0 do đó 30t   phút.  


